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Cập nhật lúc 9h00, ngày 14/8/2026. 

 

 

Stt Họ và tên SBD Ngày sinh GT Trường THCS Văn Toán Anh 

1  Hoàng Ân 180073 04/07/2011 Nam Lam Sơn 6.25 8.5 5.5 

2  Lhoneux Trần Antoine 150021 26/07/2011 Nam Võ Văn Ký 4.5 7 7.75 

3  Nguyễn Lan Phương 170658 19/09/2011 Nữ Yersin-Nha Trang 6.25 7.5 7.75 

4  Phạm Phúc Nghi 160388 06/10/2011 Nữ TH,iSchool Nha Trang 6.25 8.75 7.25 

5  Trần Ngọc Diễm Quỳnh 160524 02/01/2011 Nữ TH,iSchool Nha Trang 6.75 8.5 8.25 

6  Trần Ngọc Phương Vy 181058 04/07/2011 Nữ Võ Thị Sáu-Nam Nha Trang 7.25 8.25 4.75 

7  Lê Ngọc Huy Khoa 160277 25/12/2011 Nam Âu Cơ-Nha Trang 7.75 8.25 8.75 

8  Nguyễn Huy Phúc 160473 07/11/2011 Nam Âu Cơ-Nha Trang 7.5 8.5 8.25 

9  Vũ Nhật Phương 160495 16/05/2011 Nữ TH,iSchool Nha Trang 6.5 8.5 9.25 

 


